
Mshh Tên hàng Đvt Giá Vat

AI03 Airway trẻ em cái 4,137.00

AI03 Airway trẻ em cái 4,830.00

AI03 Airway trẻ em cái 5,250.00

AI06 Airway trẻ sơ sinh cái 3,990.00

AI06 Airway trẻ sơ sinh cái 5,250.00

BA24 Băng keo lụa (Urgosyval 2,5cm x 5m = 500 cm) cm 22.89

BA24 Băng keo lụa (Urgosyval 2,5cm x 5m = 500 cm) cm 28.40

BA24 Băng keo lụa (Urgosyval 2,5cm x 5m = 500 cm) cm 30.80

BA24 Băng keo lụa (Urgosyval 2,5cm x 5m = 500 cm) cm 30.80

BA25 Băng keo hấp ướt cuộn 77,000.00

BA25 Băng keo hấp ướt cuộn 88,199.99

BA25 Băng keo hấp ướt cuộn 95,000.01

BA27 Băng treo tay vải cái 12,600.00

BA30 Băng keo hấp khô - Ý cuộn 567,000.00

BA59 Băng bảo vệ mắt trẻ sơ sinh( Photo Eye Protector) cái 35,000.00

BA60 BĂNG thun 10cm x 4cm, không vô trùng( 1 cuộn/gói) cuộn 13,545.00

BO41 Bộ xông khí dung trẻ em cái 14,700.00

BO41 Bộ xông khí dung trẻ em cái 35,700.00

BO45 Bộ đồ chống dịch H1N1 bộ 45,000.00

BO46 Bơm tiêm 50CC cho ăn cây 3,739.00

BO46 Bơm tiêm 50CC cho ăn cây 5,775.00

BO55 Bộ rửa dạ dày TQ bộ 54,600.00

BO55 Bộ rửa dạ dày TQ bộ 59,999.94

BO55 Bộ rửa dạ dày TQ bộ 63,000.00

BO56 Bộ đồ đón bé chào đời Bộ 112,350.00

BO58 Bông miếng 3x3 cm gam 151.20

BO59 Bông viên 2cm gam 150.15

BO60 Bông viên 3cm gam 149.10

BO61 Tăm bông viên 5cm x 15cm viên 1,365.00

BO62 Bộ rửa dạ dày trẻ em bộ 54,600.00

BO63 Bơm tiêm insulin 100UI/1ml kim G30.1/2 cây 1,899.45

BO63 Bơm tiêm insulin 100UI/1ml kim G30.1/2 cây 2,239.65

BO74 Bơm tiêm truyền tự động cái 11,000.00

CA15 Cán dao mổ cái 8,400.00

CA16 Cây đè lưỡi cây 162.99

CA16 Cây đè lưỡi cây 245.99

CH62 Chỉ Chromic Catgút 2.0 kim tròn tép 19,908.00

CH66 Chỉ Nylon 2/0 kim tam giác tép 13,230.00

CH67 Chỉ silk 3/0 S20A26 tép 16,590.00

CH70 Chỉ Chromic 1/0 kim tròn tép 26,250.00

CH71 Chromic 4/0 -2kim tép 34,860.00

CH71 Chromic 4/0 -2kim tép 35,175.00

CH73 Chỉ Chromic 3/0 kim tròn tép 20,580.00

CH74 Chỉ tan chậm Chromic 4/0 kim tròn tép 21,420.00
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CH76 Chỉ Premilene 0,75cm HR30 tép 87,402.00

CH77 Chỉ Catgut 0, kim 36 tép 26,250.00

CH78 Chỉ silk 1/0 không kim nhiều sợi tép 24,570.00

CH79 Chỉ Premilene 2/ 0,75cm HRT26 tép 87,402.00

CH80 Chỉ Nylon 6.0 kim tam giác tép 33,600.00

CH81 Chỉ Nylon 7.0 kim tam giác tép 36,435.00

CH83 Chỉ Premilene 0.75cm HRT26 số 2 tép 87,402.00

CH84 Chỉ Silk 3.0 không kim 1 sợi S00 tép 20,580.00

CH85 Chỉ Silk 3.0 không kim nhiều sợi S2012 tép 20,580.00

CH87 Chỉ Caresorb số 2.0 tép 46,200.00

CH88 Chỉ Caresorb plus 3.0 tép 46,200.00

CH88 Chỉ Caresorb plus 3.0 tép 56,700.00

CH88 Chỉ Caresorb plus 3.0 tép 65,100.00

CH89 Chỉ Polypropylene 0 tép 46,200.00

CH90 Chỉ Caresilk 2.0 kim tròn tép 12,600.00

CH90 Chỉ Caresilk 2.0 kim tròn tép 14,700.00

CH92 Chỉ tan Polyglactin 910, Vicryl 2.0 kim tròn tép 48,300.00

CH92 Chỉ tan Polyglactin 910, Vicryl 2.0 kim tròn tép 50,715.00

CH93 Chỉ caresilk 2.0 kim tam giác tép 14,700.00

CH95 Chỉ thép liền kim tép 364,999.95

CH97 CHỈ Carelon(nylon) số 6/0, kim tam giác dài 13mm tép 33,600.00

CH98 Chỉ caresorb(polyglacti910) số 1 dài 90cm . kim tròn dài 40mm tép 50,400.00

CU02 Cuvette hộp 130,000.00

DA35 Dây hút đàm nhớt số 8 sợi 1,659.00

DA35 Dây hút đàm nhớt số 8 sợi 3,450.00

DA37 Dây hút đàm nhớt số 16 sợi 1,659.00

DA38 Đầu col vàng cái 110.00

DA39 Đầu col xanh cái 147.00

DA39 Đầu col xanh cái 168.00

DA45 Dao mổ 15 cái 180,000.03

DA47 Dây oxy 2 nhánh sơ sinh dây 5,250.00

DA50 Đai cột sống lưng số 8 cái 58,800.00

DA50 Đai cột sống lưng số 8 cái 74,550.00

DA50 Đai cột sống lưng số 8 cái 75,000.00

DA52 Đai xương đòn số 7 cái 19,425.00

DA53 Đai Desault số 8P cái 43,890.00

DA54 Đai Desault số 8T cái 43,890.00

DA55 Đai Desault số 9P cái 43,890.00

DA56 Đai Desault số 9T cái 43,890.00

DA80 Dao mổ 2.85 cái 315,000.00

DA81 Đai Desault các số , 7, 8, 9 cái 43,890.00

DA82 Đai cột sống số 9 cái 58,800.00

DA84 DÂY TRUYỀN DỊCH cái 7,770.00

DE11 Đai cột sống số 8 cái 58,800.00

DI72 Developer can 528,000.00

DI77 Đinh Kirschner 1.8 cây 55,000.00

F.01 Đinh Kirschner 2.0 cây 55,000.00

GA23 Đinh Kirschner 2.4 cây 55,000.00



GA23 Đinh kirschner 1.2 cây 55,000.00

GA23 Dịch nhầy omni lọ 120,000.01

GA23 F.S OPTIUM H B-KETONE (QUE THỬ KETONE) hộp 225,984.15

GA24 Găng tay size M đôi 1,155.00

GA27 Găng tay size M đôi 1,176.00

GA27 Găng tay size S Đôi 1,127.70

GA28 Găng tay size S Đôi 1,155.00

GA30 Gạc phẫu thuật ổ bụng 8L có Cquang 30cm x 40cm miếng 8,400.00

GA31 Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 7 cặp 3,799.99

GA46 Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 7 cặp 4,620.00

GA47 Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 7 cặp 5,250.00

GE06 Gạc tiệt trùng 10x10 cm x8L miếng 756.00

GE06 Găng phẫu thuật tiệt trùng số 7.5 đôi 5,250.00

GE07 Găng sản khoa tiệt trùng đôi 10,500.00

GI06 Gạc nội soi 1.5x80x12L CQTT miếng 3,150.00

GI07 Gạc phẩu thuật 10 x 10 cm x 8 lớp, không vô trùng miếng 546.00

GI07 Găng phẩu thuật tiệt trùng số 6.5 đôi 2,898.00

GI12 Găng phẩu thuật tiệt trùng số 7 đôi 2,877.00

GI12 Gel điện tim chai 17,999.99

GI14 Gel điện tim chai 19,740.00

GI26 Gel siêu âm bình 178,500.00

GI27 Giấy điện tim 1 cần cuộn 25,000.00

GI28 Giấy điện tim 3 cần cuộn 16,940.00

KE09 Giấy điện tim 3 cần cuộn 27,500.00

KH10 Giấy in Siêu âm sony cuộn 169,200.00

KI25 Giấy in Siêu âm sony cuộn 194,700.00

KI27 Giấy y tế KG 30,800.00

KI30 Giấy ECG 80mmx20m(dùng cho máy điện tim advance) cuộn 77,000.00

KI30 Giấy cảm nhiệt cuộn 90,750.00

KI34 Giấy in nhiệt 152x90cm(dùng cho monitor sản khoa) xấp 55,000.00

KI35 Kẹp chỉ loại trung bình- lớn, titan chiếc 41,665.00

KI35 Khăn tay trắng cái 3,200.00

KI41 Kim Cánh Bướm 23 cái 1,199.99

KI46 Kim lancet hộp 42,000.00

KI48 Kim thử đường huyết cây 1,400.00

KI48 Kim thử đường huyết cây 1,600.00

KI51 Kim pha thuốc số 23 cây 380.00

LA06 Kim châm cứu số 4 cây 499.91

LA11 Kim châm cứu số 4 cây 500.00

LA33 Kim luồn số 16 cái 9,870.00

LO13 Kim lancet cây 356.99

LO14 Kim nha ngắn cây 840.00

LO14 Kim nha ngắn cây 1,155.00

LO14 Kim luồn số 22 cây 12,075.00

LO15 Lammen hộp 52,500.00

MA24 Lamelle( H/100 miếng) hộp 44,100.00

MA25 Lam kính miếng 233.00

MA26 Lọ đựng phân cái 2,100.00



MA26 Lọ đựng nước tiểu cái 1,034.00

MA27 Lọ đựng nước tiểu cái 1,197.00

MA27 Lọ đựng nước tiểu cái 1,197.00

MA27 Lọc 3 chức năng cái 42,000.00

MA28 Mask gây mê số 1 cái 34,125.00

MA28 Mask gây mê số 2 cái 34,125.00

NE105 Mask gây mê số 3 cái 34,125.00

NE41 Mask gây mê số 3 cái 46,000.00

NE41 Mask gây mê số 4 cái 34,125.00

NE42 Mask gây mê số 4 cái 34,999.97

NE51 Mask gây mê số 4 cái 46,000.00

NE51 Mask gây mê số 5 cái 34,125.00

NE62 Mask gây mê số 5 cái 34,999.97

NE63 Nẹp đòn S phải 6 lỗ cái 850,000.00

NE66 Nẹp cổ mềm 7 cái 36,000.00

NE67 Nẹp cổ mềm 7 cái 84,000.00

NE91 Nẹp cổ mềm 8 cái 36,750.00

NU18 Nẹp cổ cứng cái 68,250.00

ON34 Nẹp cổ cứng cái 82,999.99

ON34 Nẹp đùi số 9 cái 56,700.00

ON36 Nẹp gỗ 120*5 cây 22,050.00

ON37 Nẹp gỗ 60*5 cây 12,075.00

ON38 Nẹp gỗ 40*5 cây 7,560.00

ON40 Nẹp gỗ 90cm cây 16,800.00

ON42 Nút chăn kim luồn cái 2,310.00

ON43 Ống Hematorit ống 440.99

ON45 Ống Hematorit ống 462.00

ON47 Ống nội khí quản không bóng đèn ống 31,000.00

ON50 Ống Citrate cái 882.00

ON51 Ống Edta cái 945.00

ON51 Ống Hepatrine cái 945.00

ON52 Ống hút điều hòa 4 cái 472.50

ON53 Ống hút điều hòa 5 cái 472.50

ON53 Ống đặt NKQ 3.5 sợi 18,900.00

ON55 Ống đặt NKQ 3.0 sợi 18,900.00

ON56 Ống hút dịch trong phẫu thuật ống 9,975.00

ON58 Ống thông dạ dày số 14 cái 3,087.00

ON62 Ống thông dạ dày số 14 cái 3,990.00

ON63 Ống thông dạ dày số 16 cái 3,087.00

ON64 Ống NKQ số 6.0 sợi 14,280.00

ON65 Ống NKQ số 6.0 sợi 18,499.99

ON66 Ống Edta nhỏ ống 945.00

ON67 Ống NKQ số 2.5 cái 14,280.00

ON67 Ống nâng máy thở (Catheter mount) cái 36,750.00

ON68 Ống NKQ 2,5 không bóng cái 14,000.00

ON68 Ống NKQ số 3.5  không bóng sợi 14,000.00

ON68 Ống NKQ số 3 không bóng sợi 14,000.00

ON69 Ống đặt NKQ số 5 không bóng sợi 14,000.00



ON70 Ống đặt nội khí quản số  4.5 không bóng sợi 14,000.00

PH38 Ống nghiệm EDTA HTM ống 735.00

QU07 Ống nghiệm Heparin HTM ống 819.00

QU07 Ống nghiệm Serum HTM cái 756.00

QU07 Ống thông tiểu 2 nhánh số 30 sợi 27,300.00

QU07 Phao chống loét nỉ cái 89,250.00

QU14 Premilene Mesh 5 x 10cm(Miếng lưới ghép điều trị thoát vị) miếng 701,500.00

SO18 Que Phếch hộp 47,143.00

SU05 Que thử đường huyết cây 5,796.00

TA26 Que thử đường huyết cây 5,796.00

TU09 Que thử đường huyết cây 8,400.00

TU10 Que thử đường huyết que 5,796.00

TU12 Sonde chữ T cái 16,999.99

TU13 Súng phẫu thuật trĩ sử dụng 1 lần( dụng cụ khâu nối ruột) cái 9,177,000.00

TU14 Tấm láng xanh mét 8,500.00

TU15 Thuốc nhuộm bao lọ 250,000.06

TU15 Thủy tinh thể Overview cái 3,400,000.00

TU16 Tube nhựa cái 273.00

TU16 Tube ly tâm nhanh(serum Plast) hộp 98,700.00

TU17 Túi ép dẹp 100mm x 200m cm 21.00

TU18 Túi ép dẹp 150mm x 200m cm 22.75

TU19 Túi ép dẹp 200mm x 200m cm 27.50

UR11 Túi ép phồng 150mm x 100m cm 45.50

VI70 Túi ép phồng 150mm x 100m cm 55.00

VI78 Túi Ép phồng 200mm*100m cm 55.00

VO25 Túi Ép phồng 200mm*100m cm 55.00

VO26 Túi đo lượng máu sau sinh cái 5,754.00

VT001 Túi ép dẹp 50mm x 200m cm 8.95

VT001 Túi hấp tiệt trùng  loại dẹp 300 x100 cuộn 780,000.00

VT002 URS-11( Que thử nước tiểu 11 TS) test 3,840.00

VT002 Vít vỏ 3.5 x 16 cái 70,000.00

VT002 Vít vỏ 3.5 x 14 cái 70,000.00

VT003 Vòng đeo tay người lớn màu xanh cái 1,890.00

VT003 Vòng đeo tay người lớn màu hồng sợi 1,890.00

VT003 Airway người lớn cái 4,137.00

VT003 Airway người lớn cái 4,200.00

VT005 Băng keo urgoderm 10cm x 10m (1cuộn =1,000cm) Mét 14,679.95

VT005 Băng keo urgoderm 10cm x 10m (1cuộn =1,000cm) Mét 15,219.96

VT011 Băng keo urgoerepe 10cm x 4.5m (dán xương sườn ) cuộn 100,299.15

VT012 Băng keo urgoerepe 10cm x 4.5m (dán xương sườn ) cuộn 109,200.00

VT013 Băng keo urgoerepe 10cm x 4.5m (dán xương sườn ) cuộn 118,650.00

VT015 Bao dây camera nội soi cái 7,350.00

VT017 Bao dây camera nội soi cái 12,000.00

VT017 Bộ Dụng Cụ Gây Tê Màng Cứng Cái 238,329.00

VT018 Bộ xông khí dung người lớn cái 14,700.00

VT019 Bộ xông khí dung người lớn cái 30,450.00

VT020 Bông Cầm Máu Jhonnson miếng 85,512.00

VT021 Bông gòn mắt Miếng 798.00



VT021 Gạc Tròn miếng 725.00

VT021 Bơm Karmal  1 van (điều hòa ) Bộ 39,900.00

VT021 Bơm Karmal  1 van (điều hòa ) Bộ 47,250.00

VT021 Bao cao su Cái 840.00

VT021 Bơm Tiêm 1 CC cái 556.99

VT021 Bơm Tiêm 3 CC cái 705.60

VT022 Bơm Tiêm 5 CC cái 584.00

VT022 Bơm Tiêm 5 CC cái 640.00

VT023 Bơm Tiêm 5 CC cái 649.99

VT023 Bơm Tiêm 5 CC cái 716.10

VT023 Bơm Tiêm 10 CC cái 893.00

VT024 Bơm Tiêm 10 CC cái 1,029.00

VT024 Bơm Tiêm 10 CC cái 1,050.00

VT024 Bơm Tiêm 10 CC cái 1,102.99

VT024 Bơm Tiêm 20 CC cái 1,599.00

VT033 Bơm Tiêm 20 CC cái 1,869.00

VT038 Bơm Tiêm 20 CC cái 2,199.99

VT040 Bơm Tiêm 50 CC Truyền Tự động cái 5,400.00

VT046 Bơm Tiêm 50 CC Truyền Tự động cái 5,775.00

VT047 Bơm Tiêm 50 CC Truyền Tự động cái 13,344.45

VT053 Bơm Tiêm 50 CC Truyền Tự động cái 14,017.00

VT054 Chỉ Catgút 4.0 kim tròn tép 20,475.00

VT055 Chỉ Nilon 3.0 Kim tam giác tép 12,600.00

VT057 Chỉ Nilon 4.0 kim tam giác Tép 17,850.00

VT058 Chỉ Safil Violet 4/0(1.5)70cm HR22 Tép 57,414.00

VT058 Chỉ SAFIL VIOLET 2/0 70cm HR26 tép 57,414.00

VT064 Chỉ Silk 2.0 Kim Tam Giác tép 14,700.00

VT064 Chỉ Silk 2.0 Kim Tròn tép 14,700.00

VT064 Chỉ Silk 3.0 không kim tép 20,580.00

VT064 Chỉ Silk 3.0 không kim nhiều sợi Tép 22,575.00

VT065 Chỉ Silk 3.0 Kim tròn tép 17,115.00

VT065 Chỉ Silk 4.0 Kim Tam Giác tép 15,120.00

VT068 Chỉ Silk 4.0 Kim Tam Giác tép 16,800.00

VT068 Dây 3 Chia Có Dây 25cm sợi 5,759.00

VT068 Dây 3 Chia Có Dây 25cm sợi 14,700.00

VT068 Dây 3 Chia Có Dây 25cm sợi 17,086.65

VT071 Dây 3 Chia Có Dây 25cm sợi 17,087.00

VT071 Dây 3 Chia Có Dây 100cm sợi 18,900.00

VT072 Dây 3 Chia Có Dây 100cm sợi 21,500.00

VT072 Dây Garô sợi 1,890.00

VT073 Dây Garô sợi 1,900.00

VT074 Dây Garô sợi 1,995.00

VT074 Dây Nối Bơm Tiêm Điện cái 10,710.00

VT075 Dây Nối Bơm Tiêm Điện cái 12,400.50

VT076 Dây Nối Bơm Tiêm Tự Động sợi 10,400.00

VT076 Dây Nối Bơm Tiêm Tự Động sợi 11,812.50

VT076 Dây oxy 2 nhánh người lớn sợi 4,368.00

VT077 Dây oxy 2 nhánh người lớn sợi 5,000.00



VT077 Dây oxy 2 nhánh trẻ em sợi 4,620.00

VT078 Dây oxy 2 nhánh trẻ em sợi 6,300.00

VT079 Dây penrose ( sonde dẫn lưu nhỏ ) sợi 4,200.00

VT079 Dây Truyền Dịch sợi 7,770.00

VT080 Dây Truyền Dịch sợi 9,749.25

VT080 Dây Truyền Dịch sợi 9,979.20

VT087 Dây truyền máu sợi 7,150.00

VT091 Dây truyền máu sợi 12,000.00

VT092 Folley tiểu số 8 sợi 9,450.00

VT093 Folley tiểu 2 nhánh số 14/30 sợi 9,975.00

VT096 Folley tiểu 2 nhánh số 14/30 sợi 12,000.00

VT097 Folley tiểu 2 nhánh số 16/30 sợi 9,450.00

VT101 Folley tiểu 2 nhánh số 16/30 sợi 9,499.99

VT101 Gạc Dẫn Lưu( meche; mt tiệt trng) miếng 2,100.00

VT102 Kẹp Rốn cái 2,100.00

VT104 Khẩu Trang  3 lớp Cái 840.00

VT104 Khẩu trang N95 Cái 22,000.00

VT104 Kim 26 1.1/2 Freedom cây 599.99

VT104 Kim 26 1/2 vina cây 294.00

VT106 Kim Gây Tê Tủy Sống (Spinocan) G25x3 1/2 cái 19,623.45

VT107 Kim Gây Tê Tủy Sống (Spinocan) G25x3 1/2 cái 19,624.00

VT108 Kim Khâu Tam Giác cái 5,187.00

VT108 Kim pha thuốc số 18 cái 292.99

VT108 Kim pha thuốc số 18 cái 294.00

VT108 Kim pha thuốc số 18 cái 304.50

VT109 Lọc vi khuẩn cái 18,900.00

VT110 Lưỡi Dao Mỗ 10 cái 5,815.00

VT110 Lưỡi Dao Mỗ 11( Ấn độ) cái 882.00

VT110 Lưỡi Dao Mỗ 11( Ấn độ) cái 924.00

VT110 Lưỡi Dao Mỗ 11( Ấn độ) cái 1,000.00

VT110 Lưỡi Dao Mỗ 11( Ấn độ) cái 2,373.00

VT116 Lưỡi Dao Mỗ 12 cái 882.00

VT116 Lưỡi dao Mỗ 15 cái 882.00

VT117 Lưỡi dao Mỗ 15 cái 1,000.00

VT117 Lưỡi dao Mỗ 15 cái 1,260.00

VT118 Lưỡi dao Mỗ 15 cái 2,373.00

VT122 Lưỡi dao Mỗ 15 cái 168,000.00

VT122 Mask Oxy- Túi Thở Người Lớn Cái 13,650.00

VT136 Mask Oxy- Túi Thở Người Lớn Cái 14,700.00

VT139 Mask Oxy- Túi Thở Trẻ Em Cái 15,750.00

VT141 Mask Oxy- Túi Thở Trẻ Em Cái 18,900.00

VT143 Đai cẳng tay( Nẹp cẳng tay) cái 31,500.00

VT143 Đai xương đòn cái 18,900.00

VT145 Đai xương đòn cái 28,999.99

VT145 Nelaton 14 sợi 2,709.00

VT145 Nẹp Cổ Cấp Cứu cái 52,275.00

VT145 Nẹp Nhôm Con Chó cái 10,500.00

VT145 Nẹp Đùi cái 56,700.00



VT146 Nhiệt Kế Cây 11,550.00

VT146 Nhiệt Kế Cây 11,999.90

VT147 Điện Cực (reddot) cái 1,449.00

VT148 Điện Cực (reddot) cái 1,470.00

VT148 Điện Cực (reddot) cái 1,680.00

VT148 Điện Cực (reddot) cái 2,153.00

VT153 Điện Cực (reddot) cái 2,205.00

VT155 Nón Giấy Nam Cái 1,029.00

VT156 Nón Giấy Nam Cái 1,199.99

VT156 Nón Giấy Nữ Cái 945.00

VT167 Nút Chặn Kim Luồn cái 1,050.00

VT172 Nút Chặn Kim Luồn cái 2,919.00

VT173 Nút Chặn Kim Luồn cái 3,255.00

VT174 Ống nội khí quản có bóng chèn (sơ sinh) cái 31,000.00

VT177 Ống thông dẫn lưu số 28 sợi 11,550.00

VT177 Ống thông side 28 ống 7,875.00

VT177 Ống thông side 28 ống 15,435.00

VT179 Sonde Dạ Dày sợi 2,940.00

VT181 Tấm lót bệnh nhân (Tấm PE) Mét 3,640.00

VT186 Tạp dề Cái 6,300.00

VT188 Thông dạ dày có nắp 16 thomson cái 3,255.00

VT199 Túi Đựng Nuớc Tiểu có dây treo cái 4,620.00

VT199 Túi Đựng Nuớc Tiểu có dây treo cái 5,040.00

VT199 Túi Đựng Nuớc Tiểu có dây treo cái 5,208.00

VT199 Ủng ni long Cái 9,500.00

VT201 Optilene Mesh LP 5x10 cm  (Miếng lưỡi ghép thành bụng) miếng 914,500.00

VT201 Túi đựng bệnh phẩm cái 4,200.00

VT204 Clip mạch máu cổ trung bình lớn bằng titanium LT300 cái 36,108.00

VT208 Băng vải cuộn cuộn 1,134.00

VT208 Băng vải cuộn cuộn 1,134.00

VT219 Băng vải cuộn cuộn 1,470.00

VT220 Băng vải cuộn cuộn 2,625.00

VT221 Băng thun 3 móc (Urgoband 10cm x 4,5m) cuộn 13,545.00

VT222 Băng thun 3 móc (Urgoband 10cm x 4,5m) cuộn 14,799.75

VT223 Bông gòn không thấm nước Gram 105.00

VT227 Băng keo cá nhân miếng 388.99

VT228 Băng keo cá nhân miếng 408.00

VT228 Đai cổ cứng cái 69,300.00

VT229 Nẹp Nhôm Insuline ( 2cm x 50cm) cái 9,999.99

VT231 Bột 10cm cuộn 10,500.00

VT231 Bột 15cm cuộn 14,700.00

VT232 Bột 7.5cm cuộn 7,350.00

VT233 Dây Hút Đàm Nhớt số 10 sợi 1,890.00

VT233 Dây Hút Đàm Nhớt số 12 sợi 1,659.00

VT233 Dây Hút Đàm Nhớt số 12 sợi 1,680.00

VT233 Dây Hút Đàm Nhớt số 14 sợi 3,450.00

VT234 Kim Luồn Số 18 cái 13,755.00

VT234 Kim Luồn Số 18 cái 13,755.00



VT234 Kim Luồn Số 20 cái 14,437.99

VT234 Kim Luồn Số 22 cái 10,374.00

VT234 Kim Luồn Số 22 cái 12,075.00

VT235 Kim Luồn Số 22 cái 14,438.00

VT236 Kim Luồn Số 22 cái 15,299.99

VT236 Kim Luồn Số 24 cái 4,725.00

VT237 Kim Luồn Số 24 cái 13,230.00

VT238 Kim Luồn Số 24 cái 14,385.00

VT239 Kim Luồn Số 24 cái 14,990.00

VT240 Gòn thấm nước g 196.35

VT240 Ống đặt NKQ 5.0 ống 14,280.00

VT240 Ống đặt NKQ 5.0 ống 18,900.00

VT241 Ống NKQ sồ 5.5 ống 15,435.00

VT241 Ống NKQ sồ 6 ống 18,900.00

VT242 Ống NKQ sồ 6.5 sợi 12,000.00

VT242 Ống NKQ sồ 6.5 sợi 14,280.00

VT243 Ống NKQ sồ 7 ống 11,025.00

VT244 Ống NKQ sồ 7 ống 13,230.00

VT245 Ống NKQ sồ 7 ống 14,280.00

VT246 Ống NKQ sồ 7.5 ống 15,000.00

VT247 Ống NKQ sồ 7.5 ống 15,435.00

VT248 Ống NKQ sồ 8 ống 18,900.00

GIÁM ĐỐC

HỒ TRÚC LỆ


